
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10 Ngõ 188 Đại Mỗ,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

26/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VIỆT 
NAM

0110335672

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Kinh doanh thực phẩm chức năng
Cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
-Mua Bán trang thiết bị y tế

4659

4. Đào tạo sơ cấp 8531

5. Đào tạo trung cấp 8532

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM HEALTH CARE SERVICES AND 
CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.5565589
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
Phòng khám đa khoa (trừ lưu trú bệnh nhân), phòng khám 
chuyên khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, phòng khám chuyên khoa 
Nội tổng quát, phòng khám chuyên khoa Nhi, phòng khám 
chuyên khoa Sản, phòng khám chuyên khoa Tâm thần, phòng 
khám chuyên khoa Nội, phòng khám chuyên khoa Da liễu, 
phòng khám chuyên khoa Nam khoa, phòng khám chuyên 
khoa Bác sĩ gia đình, phòng khám tư vấn sức khỏe qua phương 
tiện công nghệ thông tin, phòng xét nghiệm, phòng khám 
chuyên khoa ngoại, phòng khám lão khoa, phòng khám chuyên 
khoa mắt, phòng khám chuyên khoa tai mũi họng, phòng khám 
chuyên khoa răng hàm mặt.

8620(Chính)

8. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(trừ Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương 
bệnh binh)

8710

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết:  Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

9610

10. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: - Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang 
điểm...

9631

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ đấu giá)
Chi tiết:
Dịch vụ môi giới bất động sản
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
Dịch vụ tư vấn bất động sản
Dịch vụ quản lý bất động sản

6820
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
y học cơ sở;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
y học lâm sàng;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
y tế;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
dược học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học trong y học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược khác;

7213

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền;

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG THẾ 
MẠNH

Thôn 5, Xã 
Hoàng Tân, Thị 
xã Quảng Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0220910117
21

2 LỘC THỊ LỆ Bản Trại Mới, Xã 
Đồng Tiến, 
Huyện Yên Thế, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0241930070
87
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3 HÀ VĂN 
MẠNH

Bản Trại Mới, Xã 
Đồng Tiến, 
Huyện Yên Thế, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

140.000 1.400.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 140.000 1.400.000.000 70,000

0240910162
71

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024091016271
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Bản Trại Mới, Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Bản Trại Mới, Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   HÀ VĂN MẠNH Nam

01/01/1991 Tày Việt Nam

07/09/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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